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______________ 

 
 

  

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống 

kê ngày 12 tháng 11 năm 2021 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thống kê; 

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống 

kê; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của 

Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu 

tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 276/2026/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 13/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ. 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số phụ lục của Thông tư số 13/2025/TT-

BNV ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2025/TT-BNV (Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ) 

Dự thảo 
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a) Bổ sung chỉ tiêu mã số 0210 “Số Hợp đồng thực hiện công việc của 

viên chức”. 

b) Bỏ các chỉ tiêu mã số: 0520 “Quy mô của Kho lưu trữ tài liệu giấy”, 

0515 “Số lượng trang thiết bị dùng cho lưu trữ” và 0516 “Thu, chi cho hoạt 

động lưu trữ”. 

b) Sửa tên chỉ tiêu mã số 0602 thành: “Số người lao động được hỗ trợ 

đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề”.  

c) Sửa tên chỉ tiêu mã số 0603 thành: “Số lượt người lao động tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm”.  

d) Sửa tên chỉ tiêu mã số 0605 thành: “Số người lao động nước ngoài 

đang làm việc tại Việt Nam được cấp giấy phép”. 

đ) Sửa tên Chỉ tiêu mã 0607 thành “Số người lao động được hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì, mở rộng việc làm từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm 

thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội”. 

e) Sửa tên chỉ tiêu mã số 0618 thành: “Số doanh nghiệp cho thuê lại lao 

động”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2025/TT-BNV (Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ) 

a) Tại chỉ tiêu mã số 0203 “Số lượng cán bộ, công chức”, sửa phân tổ 

như sau: 

“- Hệ thống hành chính nhà nước (cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã) 

- Biên chế được giao 

- Cán bộ, công chức hiện có 

- Đảng viên 

- Giới tính 

- Dân tộc 

- Tôn giáo 

- Ngạch công chức 

- Trình độ đào tạo 

- Nhóm tuổi” 

b) Sửa khái niệm chỉ tiêu mã số 0205 “Số lượng viên chức” như sau: 

“Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, 

làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng 

lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập và từ các nguồn thu hợp 
pháp khác theo quy định của pháp luật.  

Số lượng viên chức là tổng số viên chức đang làm việc, hưởng lương từ 

quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật tại thời 

điểm thống kê.” 
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c) Bổ sung nội dung chỉ tiêu mã số 0210 “Số Hợp đồng thực hiện công 

việc của viên chức” như sau: 

“1. Khái niệm, phương pháp tính 

Hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là hợp 

đồng lao động và hợp đồng dịch vụ thực hiện công việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Số Hợp đồng thực hiện công việc của viên chức trong đơn vị sự nghiệp 

công lập là tổng số hợp đồng thoả mãn khái niệm nêu trên trong kỳ báo cáo. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Đối tượng ký kết hợp đồng 

- Số lượng hợp đồng ký kết 

- Loại công việc thực hiện ký kết hợp đồng 

- Thẩm quyền ký kết hợp đồng 

- Hình thức hợp đồng, loại hợp đồng và thời hạn hợp đồng 

- Kinh phí 

3. Kỳ công bố 

Năm 

4. Nguồn số liệu 

Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp 

Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ.” 

d) Bỏ nội dung các chỉ tiêu mã số: 0520 “Quy mô của Kho lưu trữ tài 

liệu giấy”, 0515 “Số lượng trang thiết bị dùng cho lưu trữ” và 0516 “Thu, chi 

cho hoạt động lưu trữ”. 

đ) Bỏ phân tổ “Tình trạng hồ sơ” đối với chỉ tiêu mã số 0503 “Số lượng 

hồ sơ” và phân tổ “Mục đích sử dụng” tại chỉ tiêu mã số 0510 “Số lượng bản 

sao tài liệu lưu trữ được cấp”. 

e) Bổ sung Kỳ công bố “6 tháng” đối với chỉ tiêu mã số 0517 “Số lượng 

tài liệu lưu trữ giấy; bản đồ; ghi âm; ghi hình; phim, ảnh” và chỉ tiêu mã số 

0521 “Số lượng tài liệu lưu trữ điện tử”. 

g) Sửa nội dung tên và khái niệm chỉ tiêu mã số 0602 như sau: 

“0602. Số người lao động được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề 

1. Khái niệm, phương pháp tính 
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Người lao động được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề là 

những người được Giám đốc Sở Nội vụ quyết định hỗ trợ đào tạo, nâng cao 

trình độ kỹ năng nghề theo quy định.” 

h) Sửa nội dung tên và khái niệm chỉ tiêu mã số 0603 như sau: 

“0603. Số lượt người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 

tư vấn, giới thiệu việc làm 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu 

việc làm là người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp 

đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tư vấn, tìm kiếm việc 

làm được Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức thực hiện tư vấn, giới thiệu việc 

làm.” 

i) Sửa nội dung tên và khái niệm chỉ tiêu mã số 0604 như sau: 

“0604. Số người sử dụng lao động được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Người sử dụng lao động được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động là người sử dụng lao 

động được Giám đốc Sở Nội vụ quyết định hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo 

quy định của pháp luật.” 

k) Sửa nội dung tên chỉ tiêu mã số 0605 như sau: 

“0605. Số người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam 

được cấp giấy phép”. 

l) Sửa nội dung tên và khái niệm chỉ tiêu mã số 0607 như sau: 

“0607. Số người lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng 

việc làm từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng 

Chính sách xã hội 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Số người lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm từ 

nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội 

trong kỳ báo cáo là số lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

thông qua các dự án vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. 

2. Phân tổ chủ yếu 

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.” 

m) Sửa nội dung tên và khái niệm chỉ tiêu mã số 0608 như sau: 
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“0608. Số doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành 

lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và thực hiện thông 

báo cho cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về việc làm tại nơi đặt trụ sở chính trước khi 

thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm. 

Số doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là những doanh nghiệp thỏa 

mãn khái niệm nêu trên tại thời điểm báo cáo.” 

n) Sửa phân tổ chỉ tiêu mã số 613 “Số người bị tai nạn lao động” như 

sau: 

“2. Phân tổ chủ yếu 

- Giới tính 

- Số người chết 

- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.” 

o) Sửa nội dung tên và khái niệm chỉ tiêu mã số 0618 như sau: 

“0618. Số doanh nghiệp cho thuê lại lao động 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.” 

p) Sửa nội dung khái niệm chỉ tiêu mã số 0701 như sau: 

“Người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng (thường 

xuyên) bao gồm những người có công với cách mạng và thân nhân của người 

có công với cách mạng sau: 

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 là người 

đã tham gia một tổ chức cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc 

được kết nạp hoặc kết nạp lại vào Đảng Cộng sản Đông Dương trước ngày 19 

tháng 8 năm 1945; 

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày 

khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là người có một trong các điều kiện, tiêu 

chuẩn sau đây: 

+ Đã tham gia tổ chức cách mạng, lực lượng vũ trang từ cấp huyện hoặc 

tương đương trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến 

ngày khởi nghĩa của từng địa phương và sau đó tiếp tục tham gia một trong hai 

cuộc kháng chiến; 
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+ Đã hoạt động ở cơ sở trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 

1945 đến ngày khởi nghĩa của từng địa phương sau đó tiếp tục tham gia một 

trong hai cuộc kháng chiến và khi hoạt động ở cơ sở trong khoảng thời gian từ 

ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa của địa phương là Bí thư, Chủ 

tịch, Chủ nhiệm Việt Minh, Bí thư Nông dân cứu quốc, Bí thư Thanh niên cứu 

quốc, Bí thư Phụ nữ cứu quốc cấp xã hoặc tương đương; đội trưởng, tổ trưởng, 

nhóm trưởng của đội, tổ, nhóm tự vệ chiến đấu, tuyên truyền giải phóng, thanh 

niên cứu quốc, nông dân cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, thiếu nhi cứu quốc ở địa 

phương chưa hình thành tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã; người được kết 

nạp vào tổ chức Việt Minh sau đó được giao nhiệm vụ ở lại địa phương hoạt 

động phát triển cơ sở cách mạng; người tham gia hoạt động cách mạng tháng 

Tám năm 1945 và sau ngày khởi nghĩa đến ngày 31 tháng 8 năm 1945 giữ một 

trong các chức vụ người đứng đầu quy định tại điểm này hoặc tham gia tổ chức 

cách mạng, lực lượng vũ trang từ cấp huyện hoặc tương đương trở lên; 

+ Người hoạt động cách mạng quy định tại hai điểm nêu trên không tiếp 

tục tham gia một trong hai cuộc kháng chiến do yêu cầu giảm chính, phục viên 

hoặc không đủ sức khỏe. 

- Thương binh là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ 

trong Quân đội nhân dân và sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ trong Công an nhân 

dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên được cơ quan, đơn vị 

có thẩm quyền xem xét công nhận là thương binh, cấp “Giấy chứng nhận 

thương binh” và “Huy hiệu thương binh”.  

- Người hưởng chính sách như thương binh là người không phải là sỹ 

quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ trong Quân đội nhân dân 

và sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ trong Công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 21% trở lên được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công 

nhận là người hưởng chính sách như thương binh và cấp “Giấy chứng nhận 

người hưởng chính sách như thương binh”. Thương binh loại B là quân nhân, 

công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên trong khi 

tập luyện, công tác đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước 

ngày 31 tháng 12 năm 1993. 

- Bệnh binh là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ 

trong Quân đội nhân dân và sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ trong Công an nhân 

dân bị mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi làm nhiệm vụ 

cấp bách, nguy hiểm mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì được cơ 

quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận bệnh binh” khi thôi phục vụ trong 

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu 

“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh Quy định danh hiệu 

và vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, cụ thể: 

+ Có 2 con trở lên là liệt sĩ;  
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+ Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả 

năng lao động từ 81% trở lên;  

+ Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ;  

+ Có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;  

+ Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao 

động từ 81 % trở lên 

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là người được Nhà nước tặng 

hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” theo quy 

định của pháp luật. 

- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là người được Nhà nước 

tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” trong thời kỳ kháng chiến 

vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sản xuất phục vụ kháng chiến. 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người đã 

công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 

8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại vùng mà quân đội Mỹ đã sử 

dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K và một số địa danh thuộc huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị theo địa giới hành chính trước ngày 30 tháng 4 

năm 1975 bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến bị mắc bệnh có liên quan đến 

phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên bị sinh 

con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng 

nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”. 

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa 

vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày là người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày trong thời gian bị tù, đày 

không khai báo thông tin có hại cho cách mạng, kháng chiến, không làm tay sai 

cho địch thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận là người hoạt động 

cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, 

đày. 

- Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ 

cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và được Nhà nước khen tặng thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

+ Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương 

“Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng 

Tám năm 1945; 

+ Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương 

Kháng chiến; 

+ Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương 

Kháng chiến. 
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- Thân nhân của Người có công và đối tượng khác được hưởng trợ cấp 

hằng tháng bao gồm: 

+ Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn 

tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt 

động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng chế độ chết 

hoặc chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 

+ Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn 

tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt 

động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám 

năm 1945 đang hưởng chế độ chết hoặc chết mà chưa được hưởng chế độ ưu 

đãi. 

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên 

nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người 

có công nuôi liệt sĩ; Vợ hoặc chồng liệt sĩ.  

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 

169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu 

còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương 

binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 61% trở lên chết.  

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 

169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu 

còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

61% trở lên chết.  

+ Con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học 

có tỷ lệ tổn thương có thể từ 61% trở lên.  

Người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công một lần bao gồm: 

- Đại diện thân nhân của của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 

tháng 01 năm 1945 hoặc người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 

1945 đến trước khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 khi người hoạt động cách mạng 

chết; đại diện người thừa kế của người hoạt động cách mạng chết mà chưa được hưởng chế độ 

ưu đãi và không còn thân nhân. 

- Người thừa kế theo quy định của pháp luật giữ Bằng “Tổ quốc ghi 

công” được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử Liệt sĩ; 

- Đại diện thân nhân của đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 16 Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết 

(Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn 

tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công 

nuôi liệt sĩ; Vợ hoặc chồng liệt sĩ). 
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- Đại diện thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ 

cấp một lần khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, 

phụ cấp hằng tháng chết hoặc khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh 

hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh 

hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 

- Đại diện thân nhân của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh 

hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần khi Anh 

hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng 

chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết hoặc khi Anh hùng Lực lượng vũ 

trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được tặng danh 

hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh 

hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” trong 

thời kỳ kháng chiến. 

- Đại diện thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như 

thương binh bệnh binh được hưởng trợ cấp một lần khi thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng 

chết. 

- Đại diện thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học được hưởng trợ cấp một lần khi người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết. 

- Đại diện thân nhân của con đẻ của Người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp một lần khi con đẻ của người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết. 

- Đại diện thân nhân người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 

Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được hưởng trợ cấp một lần 

khi người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ hoặc đang hưởng 

trợ cấp hằng tháng chết. 

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm 

nghĩa vụ quốc tế. Đại diện thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng 

dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng trợ cấp một lần khi 

người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng hoặc người trong gia đình 

được tặng Huy chương Kháng chiến. Đại diện thân nhân của người có công 

giúp đỡ cách mạng được hưởng trợ cấp một lần khi người có công giúp đỡ cách 

mạng chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi hoặc khi người có công giúp đỡ cách 

mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết. 

Số lượt người được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công là số người có 

công thoả mãn khái niệm nêu trên trong kỳ báo cáo.” 
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Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày        tháng     năm 2027. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phán 

ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc            

Trung ương; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cục Thống kê - Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính - Bộ Tư pháp; 

- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

  Nguyễn Mạnh Khương 
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